15

	BỘ CÔNG AN


Số:             /BC-BCA
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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Hà Nội, ngày      tháng 3 năm 2023


BÁO CÁO

Đánh giá tác động của chính sách trong lập đề nghị xây dựng Dự án

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh,

quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ BẤT CẬP TỔNG QUAN

1. Bối cảnh xây dựng chính sách

1.1. Xuất phát từ yêu cầu tạo điều kiện hơn nữa cho người nước ngoài nhập xuất cảnh Việt Nam phù hợp với chính sách phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của Việt Nam trong từng thời kỳ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

- Năm 2020, 2021 đại dịch Covid-19 với những làn sóng lây nhiễm trên toàn thế giới đã dẫn đến đời sống kinh tế xã hội ở hầu hết các quốc gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng, các nước trên thế giới đều đưa ra các biện pháp ứng phó, hạn chế tác hại của dịch bệnh, trong đó ưu tiên hạn chế nhập cảnh, đóng cửa biên giới, tăng cường kiểm tra, phát hiện xử lý người nước ngoài nhập cảnh, cư trú trái phép. Đối với nước ta, Chính phủ cũng đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị liên quan đến chính sách xuất nhập cảnh, từng bước siết chặt nhập cảnh để kiềm chế dịch bệnh; do vậy, số lượng người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam giai đoạn này đã giảm sâu so với năm 2019 (năm 2020 giảm 75% so với năm 2019, năm 2021 giảm gần 90% so với năm 2020). Năm 2022, Việt Nam và đa số các nước trên thế giới đã bắt đầu khôi phục hoạt động xuất nhập cảnh; tuy nhiên, Trung Quốc vẫn thực hiện chính sách “Zero Covid” và xung đột quân sự Nga – Ucraina tiếp diễn phức tạp nên lượng người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam tuy tăng cao so với cùng kỳ năm 2021 nhưng chỉ bằng 32,6% so với năm 2019 (thời điểm trước dịch Covid-19). Tình hình trên đã hạn chế sự phát triển kinh tế - xã hội, nhất là phát triển du lịch, kinh doanh, thương mại và đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. 
Trước bối cảnh đó, Chính phủ đã đưa ra các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy phục hồi kinh tế - xã hội. Tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023 đã nêu nhiệm vụ, giải pháp “tiếp tục hoàn thiện chính sách thuận lợi về nhập cảnh, xuất cảnh và đi lại cho khách du lịch quốc tế”. Theo đó, lãnh đạo Chính phủ đã có các chỉ đạo quyết liệt nhằm tạo điều kiện thuận lợi, thu hút hơn nữa người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam, trong đó, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp các bộ, ngành liên quan “khẩn trương nghiên cứu, đánh giá, đề xuất sửa đổi quy định pháp luật về xuất nhập cảnh, báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp gần nhất để tạo điều kiện thuận lợi hơn về thủ tục, thời gian, số lượt nhập cảnh, số ngày lưu trú tại Việt Nam nhằm thu hút khách du lịch quốc tế”
; “tăng cường giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin, cải tiến quy trình, cải cách thủ tục hành chính liên quan việc cấp thị thực; rà soát, sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung các chính sách về thị thực để tạo thuận lợi khách du lịch nhập cảnh”
.Bên cạnh đó, sau khi Việt Nam mở lại hoàn toàn các hoạt động đón khách quốc tế, số lượng người nước ngoài đến Việt Nam có tăng theo từng tháng nhưng không đạt được mục tiêu đón 5 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2022 của ngành du lịch. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các Cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam, Hiệp hội thương mại, doanh nghiệp nước ngoài (EuroCham, AmCham Việt Nam); Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF); các Hiệp hội, cơ quan chức năng về du lịch, nhất là Hội đồng tư vấn du lịch (TAB) và Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV) nhiều lần kiến nghị về việc nâng thời hạn tạm trú đối với người nước ngoài nhập cảnh theo diện đơn phương miễn thị thực lên 30 ngày để tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển du lịch. 
Do đó, việc tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi một số quy định của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam để tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho khách du lịch, chuyên gia, nhà đầu tư nước ngoài… vào Việt Nam nhằmgóp phần thúc đẩy du lịch, phát triển kinh tế - xã hội, hỗ trợ các doanh nghiệp, nhất là trong bối cảnh phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19 là cần thiết.
1.2. Xuất phát từ yêu cầu nâng cao hiệu quả công tác quản lý cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, góp phần đảm bảo an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội
- Những năm qua, thực hiện định hướng chiến lược chủ động và tích cực hội nhập quốc tế phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, chính sách về pháp luật xuất nhập cảnh của Việt Nam không ngừng được hoàn thiện, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính đã tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú tại Việt Nam, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, tình trạng người nước ngoài vi phạm pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú ngày càng diễn biến phức tạp và tinh vi, tình hình người nước ngoài vi phạm pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú tại Việt Nam có chiều hướng gia tăng, tập trung vào một số hành vi: giả mạo hồ sơ xin cấp Giấy phép lao động hoặc núp bóng nhà đầu tư để hợp thức hóa việc xin cấp giấy tờ cư trú dài hạn và ở lại Việt Nam hoạt động trái phép; làm giả thẻ tạm trú cho người nước ngoài để cư trú trái phép; sử dụng chứng nhận tạm trú quá thời hạn; hành nghề hoặc có hoạt động khác tại Việt Nam mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền…
- Từ tháng 3/2022, sau khi Chính phủ khôi phục các chính sách về thị thực của Việt Nam như trước khi dịch Covid-19, đã có 712.130 lượt người nước ngoài nhập cảnh bằng thị thực điện tử, bằng 165,6% lượt người nước ngoài nhập cảnh bằng các thị thực khác (429.914 lượt người), do vậy việc đề xuất áp dụng chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam như tại mục 1.1 Báo cáo này được dự báo sẽ thúc đẩy số lượng người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam bằng thị thực điện tử tăng cao; trong khi đó, theo quy định, người nước ngoài nhập cảnh bằng thị thực điện tử không có cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh nên có thể gây khó khăn trong công tác quản lý cư trú và xử lý vi phạm.
Do vậy, cần nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam để tăng cường công tác quản lý cư trú người nước ngoài tại Việt Nam nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam.
2. Mục tiêu xây dựng chính sách
- Tạo cơ sở pháp lý để tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam.
- Nâng cao hiệu quả công tác quản lý cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, góp phần đảm bảo an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội.
3. Tính tương thích với điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên

Nội dung của các chính sách trong đề nghị xây dựng Luật đảm bảo phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH

1. Chính sách 1: tiếp tục tạo điều kiện hơn nữa cho người nước ngoài nhập xuất cảnh Việt Nam, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong tình hình hiện nay
1.1. Xác định vấn đề bất cập

- Trước ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Chính phủ đã phải áp dụng nhiều chính sách hạn chế người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam, do vậy từ năm 2020 đến nay, số lượng người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam đã giảmso với thời kỳ trước khi xảy ra dịch Covid-19. Sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát, Chính phủ đã đưa ra các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy phục hồi kinh tế - xã hội. Tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023 đã nêu nhiệm vụ, giải pháp “tiếp tục hoàn thiện chính sách thuận lợi về nhập cảnh, xuất cảnh và đi lại cho khách du lịch quốc tế”. Theo đó, lãnh đạo Chính phủ đã có các chỉ đạo quyết liệt nhằm tạo điều kiện thuận lợi, thu hút hơn nữa người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam, trong đó, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp các bộ, ngành liên quan “khẩn trương nghiên cứu, đánh giá, đề xuất sửa đổi quy định pháp luật về xuất nhập cảnh, báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp gần nhất để tạo điều kiện thuận lợi hơn về thủ tục, thời gian, số lượt nhập cảnh, số ngày lưu trú tại Việt Nam nhằm thu hút khách du lịch quốc tế”
; “tăng cường giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin, cải tiến quy trình, cải cách thủ tục hành chính liên quan việc cấp thị thực; rà soát, sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung các chính sách về thị thực để tạo thuận lợi khách du lịch nhập cảnh”.
-Hiện nay, Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài quy định người nước ngoài nhập cảnh theo diện đơn phương miễn thị thực được tạm trú 15 ngày và chưa có quy định cụ thể về việc cấp thị thực, gia hạn tạm trú cho người nước ngoài nhập cảnh theo diện đơn phương miễn thị thực nên có cách hiểu khác nhau trong triển khai thực hiện (do Luật chỉ quy định các trường hợp thị thực được chuyển đổi mục đích, chưa nêu rõ trường hợp nhập cảnh miễn thị thực đơn phương có được tiếp tục ở lại sau khi hết hạn tạm trú).
Do vậy, cần thiết sửa đổi, bổ sung Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam để triển khai thực hiện.

1.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề
- Tạo cơ sở pháp lý để tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam, góp phần thúc đẩy cho việc hội nhập quốc tế gắn với tăng trưởng kinh tế, cải cách hành chính.

- Góp phần thu hút người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam, nhất là người nước ngoài có nhu cầu nhập cảnh Việt Nam để du lịch, khảo sát thị trường, tìm kiếm cơ hội đầu tư…, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, phù hợp với chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong từng thời kỳ.

1.3. Các giải pháp giải quyết vấn đề

1.3.1. Giải pháp 1:giữ nguyên hiện trạng
1.3.2. Giải pháp 2:sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam theo hướng:

- Quy định thị thực điện tử (ký hiệu EV) có thời hạn không quá 03 tháng và có giá trị một lần hoặc nhiều lần.
- Quy định Chính phủ quyết định danh sách các nước, vùng lãnh thổ có công dân được cấp thị thực điện tử; danh sách các cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử trên cơ sở không làm phương hại đến quốc phòng an ninh và trật tự an toàn, xã hội của Việt Nam.

- Bổ sung quy định người nước ngoài thuộc diện đơn phương miễn thị thực khi nhập cảnh được cấp tạm trú 30 ngày và được xem xét giải quyết cấp thị thực, gia hạn tạm trú theo quy định.

1.4. Đánh giá tác động các giải pháp

1.4.1. Giải pháp 1:giữ nguyên hiện trạng
1.4.1.1. Tác động về kinh tế

a) Đối với Nhà nước

* Tác động tích cực: 
Giải pháp này không làm phát sinh tác động tích cực về kinh tế đối với Nhà nước.
* Tác động tiêu cực:
- Chưa tận dụng hết các nguồn lực đã đầu tư nhằm thực hiện chính sách theo Nghị quyết số 30/2016/QH14, nhất là Hệ thống xét duyệt, cấp thị thực điện tử được xây dựng theo hai lớp Hệ thống trong và Hệ thống ngoài; Cổng Thông tin, Trang thông tin về cấp thị thực điện tử đã xây dựng để tiếp nhận, giải quyết cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài.
- Chưa tạo điều kiện thuận lợi để Chính phủ quyết định mở rộng danh sách công dân các nước, vùng lãnh thổ được cấp thị thực điện tử, từ đó hạn chế phát triển kinh tế - xã hội.
- Chưa tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài nhập cảnh theo diện đơn phương miễn thị thực, dẫn đến hạn chế đối với phát triển kinh tế - xã hội.
b) Đối với cá nhân, tổ chức
* Tác động tích cực:
Giải pháp này không làm phát sinh các tác động tích cực về kinh tế đối với cá nhân, tổ chức.
* Tác động tiêu cực:
- Phát sinh chi phí cho việc thực hiện thủ tục hành chính đề nghị cấp thị thực (không phải thị thực điện tử) có giá trị 03 tháng cho đối với người nước ngoài.
- Không giảm chi phí đi lại đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân để thực hiện thủ tục mời, bảo lãnh người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam, cấp giấy tờ có giá trị nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam trực tiếp tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh. Cụ thể như sau:

Bảng 1: Chi phí đi lại để nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh khi thực hiện các thủ tục liên quan mời, bảo lãnh người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam, cấp giấy tờ có giá trị nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
	Stt
	Tiêu chí
	Đơn vị
	Giá trị
	Ghi chú

	1
	Thời gian đi lại để nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh
	Giờ
	8
	Số liệu tính toán trên cơ sở giả định quy trình thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến mời, bảo lãnh người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam, cấp giấy tờ có giá trị nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

	2
	Số lượng trung bình cơ quan, tổ chức thực hiện thủ tục liên quan đến mời, bảo lãnh người nước ngoài
	Trường hợp/năm
	1.400.000
	Số lượng được tính toán trên cơ sở số lượng giải quyết thủ tục hành chính tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh năm 2022

	3
	Đơn giá chi
	Đồng/giờ làm việc
	41,800
	Theo Tổng cục Thống kê năm 2022, thu ngập bình quân tháng của người lao động là 6.700.000 đồng/trung bình tổng số giờ làm việc của người lao động trong tháng là 160 giờ

	Tổng chi phí
	Đồng/năm
	8 x 41,8 x 1.400.000.000 = 468.160.000.000 đồng/năm


1.4.1.2. Tác động xã hội

a) Đối với cơ quan nhà nước

* Tác động tích cực: 
Giải pháp này không phát sinh các tác động tích cực về xã hội đối với cơ quan nhà nước.
* Tác động tiêu cực:
- Chưa phù hợp với chính sách phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của Việt Nam trong giai đoạn khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch Covid-19.
- Sẽ gây lãng phí trong quản lý vì không tận dụng triệt để cơ sở hạ tầng kỹ thuật và nguồn nhân lực về công nghệ thông tin.
- Còn cách hiểu khác nhau trong việc giải quyết cấp thị thực, gia hạn tạm trú cho người nước ngoài nhập cảnh theo diện đơn phương miễn thị thực, do đó chưa tạo điều kiện thuận lợi cho các trường hợp này đề nghị cấp thị thực, gia hạn tạm trú trong trường hợp có nhu cầu ở lại Việt Nam sau khi hết thời hạn tạm trú theo diện đơn phương miễn thị thực.

- Chưa tạo điều kiện cho người nước ngoài nhập cảnh theo diện đơn phương miễn thị thực, từ đó gián tiếp hạn chế cơ hội tiếp cận du lịch, việc làm của người nước ngoài tại Việt Nam.
- Chưa phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về mở cửa, tạo điều kiện thuận lợi, thông thoáng nhằm thu hút người nước ngoài vào Việt Nam đầu tư, thương mại, du lịch.
b) Đối với cá nhân, tổ chức

* Tác động tích cực:

Giải pháp này không phát sinh các tác động tích cực về xã hội đối với cá nhân, tổ chức.
* Tác động tiêu cực:
- Chưa tạo điều kiện cho người nước ngoài trong chủ động về thời gian nhập cảnh Việt Nam và các trường hợp có nhu cầu nhập xuất cảnh Việt Nam nhiều lần, qua đógián tiếp hạn chế người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam.
- Chưa tạo điệu kiện thuận lợi trong việc cấp thị thực, gia hạn tạm trú cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam theo diện đơn phương miễn thị thực sau khi hết hạn tạm trú.
1.4.1.3. Tác động về thủ tục hành chính
Giải pháp này không phát sinh mới các vấn đề về thủ tục hành chính.

1.4.1.5. Tác động đối với hệ thống pháp luật

- Bảo đảm tính ổn định của hệ thống pháp luật vì giải pháp này sẽ không phải sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

- Không ảnh hưởng đến tính hợp hiến, hợp pháp; tuy nhiên, chưa đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với quy định của văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực lao động.

- Không trái với các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

1.4.2. Giải pháp 2:sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam theo hướng:

- Quy định thị thực điện tử (ký hiệu EV) có thời hạn không quá 03 tháng và có giá trị một lần hoặc nhiều lần.
- Quy định Chính phủ quyết định danh sách các nước, vùng lãnh thổ có công dân được cấp thị thực điện tử; danh sách các cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử trên cơ sở không làm phương hại đến quốc phòng an ninh và trật tự an toàn, xã hội của Việt Nam.
- Bổ sung quy định người nước ngoài thuộc diện đơn phương miễn thị thực khi nhập cảnh được cấp tạm trú 30 ngày và được xem xét giải quyết cấp thị thực, gia hạn tạm trú theo quy định.

1.4.2.1. Tác động về kinh tế

a) Đối với cơ quan nhà nước:

* Tác động tích cực:
- Sẽ góp phần phòng, chống lãng phí thông qua việc sử dụng hết các nguồn lực đã đầu tư nhằm thực hiện chính sách này theo Nghị quyết số 30/2016/QH14, nhất là Hệ thống xét duyệt, cấp thị thực điện tử được xây dựng theo hai lớp Hệ thống trong và Hệ thống ngoài.

- Sẽ tiết kiệm chi phí tuân thủ khi thực hiện thủ tục hành chính cấp thị thực cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam bằng thị thực điện tử có thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng. 

- Tạo điều kiện thuận lợi để Chính phủ quyết định mở rộng danh sách công dân các nước, vùng lãnh thổ được cấp thị thực điện tử nhập cảnh Việt Nam, góp phần phát triển kinh doanh thương mại, đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài nhập cảnh theo diện đơn phương miễn thị thực, từ đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nói chung và ngành du lịch nói riêng.
* Tác động tiêu cực:
Phát sinh chi phí xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.
b) Đối với cá nhân, tổ chức
* Tác động tích cực:
Giảm chi phí cho việc thực hiện thủ tục hành chính đề nghị cấp thị thực (không phải thị thực điện tử) có thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng.
* Tác động tiêu cực:

Giải pháp này không làm phát sinh các tác động tiêu cực về kinh tế đối với cá nhân, tổ chức.

1.4.2.2. Tác động xã hội
a) Đối với cơ quan nhà nước

* Tác động tích cực:
- Phù hợp với chính sách phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của Việt Nam trong giai đoạn phục hồi phát triển kinh tế hiện nay.
- Bảo đảm tính công khai, minh bạch, bình đẳng giữa các cơ quan tổ chức được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam trong việc mời, bảo lãnh người nước ngoài; khắc phục được lãng phí trong quản lý vì sẽ tận dụng cơ sở hạ tầng kỹ thuật và nguồn lực về công nghệ thông tin để thực hiện nhiệm vụ.
- Đảm bảo tính công khai, minh bạch, thống nhất trong việc cấp thị thực, gia hạn tạm trú cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam theo diện đơn phương miễn thị thực sau khi hết hạn tạm trú.
-Phù hợp với chủ trương cải cách hành chính của Đảng và Nhà nước ta; bảo đảm tính công khai, minh bạch, bình đẳng giữa các cơ quan tổ chức được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam trong việc cấp giấy tờ có giá trị nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; khắc phục được lãng phí trong quản lý vì sẽ tận dụng cơ sở hạ tầng kỹ thuật và nguồn lực về công nghệ thông tin để thực hiện nhiệm vụ.

- Phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về mở cửa, tạo điều kiện thuận lợi, thông thoáng nhằm thu hút người nước ngoài vào Việt Nam đầu tư, du lịch, tìm hiểu thị trường….
* Tác động tiêu cực:
Quy định mở rộng các nước, vùng lãnh thổ được cấp thị thực điện tử và nâng thời hạn thị thực điện tử lên không quá 03 tháng và nâng thời hạn tạm trú cho người nước ngoài nhập cảnh theo diện đơn phương miễn thị thực từ 15 ngày lên 30 ngày, có thể phát sinh khó khăn trong công tác quản lý. Tuy nhiên, tác động tiêu cực này đã được giải quyết tại Chính sách 2.
b) Đối với cá nhân, tổ chức

* Tác động tích cực:
- Tạo điều kiện cho người nước ngoài trong chủ động về thời gian nhập cảnh Việt Nam và các trường hợp có nhu cầu nhập xuất cảnh Việt Nam nhiều lần.

- Tạo thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức liên quan trong việc đề nghị cấp thị thực cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam; qua đó, gián tiếp bảo đảm các cơ hội tiếp cận với vấn đề việc làm của người nước ngoài tại thị trường lao động Việt Nam, tiết kiệm chi phí để thực hiện việc đề nghị cấp thị thực điện tử, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài đi lại, du lịch, đầu tư tại Việt Nam.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam theo diện đơn phương miễn thị thực vàcó nhu cầu tiếp tục ở lại Việt Nam sau khi hết hạn tạm trú (được cấp thị thực, gia hạn tạm trú theo quy định), qua đó góp phần tạo điều kiện để người nước ngoài  nhập cảnh, cư trú tại Việt Nam.
- Phù hợp với chủ trương cải cách thủ tục hành chính của Đảng, Nhà nước và Nghị quyết số 76/2021/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục liên quan cấp giấy tờ có giá trị nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo tính công khai minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất nhập cảnh.
* Tác động tiêu cực: 

Giải pháp này không làm phát sinh các tác động tiêu cực về xã hội đối với cá nhân, tổ chức.

1.4.2.3. Tác động về thủ tục hành chính
Giải pháp này giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân như đã phân tích ở trên; đối với các nội dung khác giải pháp này không làm phát sinh các tác động, vì các lý do sau đây:

Hiện nay, đã triển khai thực hiện cấp thị thực điện tử theo quy định của Luật số 51/2019/QH14, các nội dung của chính sách này chỉ sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến thời hạn, giá trị của thị thực điện tử và việc tạo điều kiện để Chính phủ mở rộng danh sách công dân các nước, vùng lãnh thổ được cấp thị thực điện tử nhập cảnh Việt Nam; do vậy, không có thay đổi về trình tự, thủ tục, thẩm quyền, thời gian và kết quả giải quyết cấp thị thực điện tử.

1.4.2.4. Tác độngvề giới:
Giải pháp không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới do giải pháp được áp dụng chung, không có sự phân biệt về giới.

1.4.2.5. Tác động đối với hệ thống pháp luật

- Giải pháp này sẽ phải sửa đổi, bổ sung Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

- Giải pháp này bảo đảm sự phù hợp với quy định của Hiến pháp và các luật về tổ chức bộ máy. Đồng thời, giải pháp này sẽ bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, nhất là các quy định liên quan đến lao động và giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.
- Không trái với các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên. 

- Giải pháp này sẽ bảo đảm các điều kiện thi hành, tuân thủ pháp luật của các cơ quan, tổ chức, cá nhân ở các góc độ kinh tế, xã hội và thủ tục hành chính (như đã đánh giá ở trên). 
1.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn

- Trên cơ sở phân tích, đánh giá tác động các giải pháp, Bộ Công an kiến nghị lựa chọn Giải pháp 2.
- Thẩm quyền ban hành chính sách là Quốc hội.
2. Chính sách 2: Hoàn thiện một số quy định của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý cư trú người nước ngoài tại Việt Nam, góp phần đảm bảo an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội
2.1. Xác định vấn đề bất cập

Những năm qua, chính sách về pháp luật xuất nhập cảnh của Việt Nam không ngừng được hoàn thiện, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính đã tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú tại Việt Nam, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, tình trạng người nước ngoài vi phạm pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú ngày càng diễn biến phức tạp và tinh vi, tình hình người nước ngoài vi phạm pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú tại Việt Nam có chiều hướng gia tăng, tập trung vào một số hành vi: giả mạo hồ sơ xin cấp Giấy phép lao động hoặc núp bóng nhà đầu tư để hợp thức hóa việc xin cấp giấy tờ cư trú dài hạn và ở lại Việt Nam hoạt động trái phép; làm giả thẻ tạm trú cho người nước ngoài để cư trú trái phép; sử dụng chứng nhận tạm trú quá thời hạn; hành nghề hoặc có hoạt động khác tại Việt Nam mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền… Bên cạnh đó, với việctạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho người nước ngoài nhập cảnh (như đánh giá tại Chính sách 1), dự báo lượng người nước ngoài nhập cảnh sẽ tăng, đặc biệt, số ngườinhập cảnh bằng thị thực điện tử (không có cơ quan, tổ chức, cá nhân bảo lãnh) sẽ ngày càng nhiều,đòi hỏi công tác quản lý cư trú của người nước ngoài phải được tăng cường hơn nhằm phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi lợi dụng chính sách thông thoáng về nhập xuất cảnh của Việt Nam để hoạt động vi phạm pháp luật. Do vậy, cần nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam để tăng cường công tác quản lý cư trú người nước ngoài tại Việt Nam nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam.

2.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề

Tạo cơ sở pháp lý để nâng cao hiệu quả công tác quản lý cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, góp phần đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn, xã hội.

2.3. Các giải pháp giải quyết vấn đề

2.3.1. Giải pháp 1: giữ nguyên hiện trạng
2.3.2. Giải pháp 2:sửa đổi, bổ sung Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam theo hướng:

- Bổ sung quy định cơ sở lưu trú có trách nhiệm yêu cầu người nước ngoài xuất trình hộ chiếu và giấy tờ có giá trị cư trú tại Việt Nam để thực hiện khai báo tạm trú trước khi đồng ý người nước ngoài tạm trú.
- Bổ sung quy định người nước ngoài có trách nhiệm cung cấp thông tin hộ chiếu và giấy tờ có giá trị cư trú tại Việt Nam để cơ sở lưu trú thực hiện khai báo tạm trú theo quy định.

- Bổ sung quy định cơ quan, tổ chức, cá nhân khác chỉ sử dụng lao động là người nước ngoài, tổ chức chương trình du lịch hoặc cho người nước ngoài tạm trú qua đêm khi người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam, trường hợp phát hiện dấu hiệu vi phạm phải thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất.
2.4. Đánh giá tác động các giải pháp

2.4.1. Giải pháp 1:giữ nguyên hiện trạng
2.4.1.1. Tác động về kinh tế

a) Đối với Nhà nước

* Tác động tích cực: 
Giải pháp này không làm phát sinh tác động tích cực về kinh tế đối với Nhà nước.
* Tác động tiêu cực:

Giải pháp này không làm phát sinh các tác động tiêu cực về kinh tế đối với Nhà nước.
b) Đối với cá nhân, tổ chức
* Tác động tích cực:
Giải pháp này không làm phát sinh các tác động tích cực về kinh tế đối với cá nhân, tổ chức.
* Tác động tiêu cực:
Giải pháp này không làm phát sinh các tác động tiêu cực về kinh tế đối với cá nhân, tổ chức.
2.4.1.2. Tác động xã hội

a) Đối với cơ quan nhà nước

* Tác động tích cực:
Giải pháp này không làm phát sinh các tác động tích cực về xã hội đối với Nhà nước.

* Tác động tiêu cực:

Hiệu quả công tác quản lý cư trú của người nước ngoài, đặc biệt là công tác quản lý người nước ngoài lao động, tham gia chương trình du lịch tại Việt Nam với các cơ quan, tổ chức, cá nhân không phải là cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh người nước ngoài nhập cảnh, cư trú tại Việt Nam chưa cao, từ đó chưa kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm của người nước ngoài tại Việt Nam, làm phát sinh các vẫn đề phực tạp về an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội.

b) Đối với cá nhân, tổ chức

* Tác động tích cực:

Giải pháp này không phát sinh các tác động tích cực về xã hội đối với cá nhân, tổ chức.
* Tác động tiêu cực:

- Chưa quy định về trách nhiệm của người nước ngoài trong việc cung cấp thông tin hộ chiếu và giấy tờ có giá trị cư  trú tại Việt Nam để cơ sở lưu trú thực hiện khai báo tạm trú theo quy định, từ đó có thể dẫn đến tình trạng người nước ngoài không cung cấp hoặc cung cấp thông tin sai sự thật để khai báo tạm trú, gây khó khăn cho công tác quản lý cư trú.
- Chưa quy định trách nhiệm của cơ sở lưu trú trong việc tiếp nhận thông tin hộ chiếu và giấy tờ có giá trị cư  trú tại Việt Nam của người nước ngoài ngay khi người nước ngoài đến cơ sở lưu trú, dẫn đến việc chậm phát hiện các hành vi vi phạm của người nước ngoài từ đó ảnh hưởng đến hiệu quả công tác quản lý cư trú.
- Chưa phát huy được trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác khi sử dụng lao động là người nước ngoài, tổ chức chương trình du lịch hoặc cho người nước ngoài tạm trú qua đêm, dẫn đến tình trạng các hành vi vi phạm của người nước ngoài không được phát hiện, xử lý kịp thời, góp phần làm ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội.

2.4.1.3. Tác động về thủ tục hành chính

Giải pháp này không phát sinh mới các vấn đề về thủ tục hành chính.
2.4.1.4. Tác động về giới:
Giải pháp không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới do giải pháp được áp dụng chung, không có sự phân biệt về giới.

2.4.1.5. Tác động đối với hệ thống pháp luật

- Giải pháp này bảo đảm sự phù hợp với quy định của Hiến pháp và các luật về tổ chức bộ máy.

- Không trái với các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên. 

2.4.2. Giải pháp 2: sửa đổi, bổ sung Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam theo hướng:

- Bổ sung quy định cơ sở lưu trú có trách nhiệm yêu cầu người nước ngoài xuất trình hộ chiếu và giấy tờ có giá trị cư trú tại Việt Nam để thực hiện khai báo tạm trú trước khi đồng ý người nước ngoài tạm trú.

- Bổ sung quy định người nước ngoài có trách nhiệm cung cấp thông tin hộ chiếu và giấy tờ có giá trị cư trú tại Việt Nam để cơ sở lưu trú thực hiện khai báo tạm trú theo quy định.

- Bổ sung quy định cơ quan, tổ chức, cá nhân khác chỉ sử dụng lao động là người nước ngoài, tổ chức chương trình du lịch hoặc cho người nước ngoài tạm trú qua đêm khi người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam, trường hợp phát hiện dấu hiệu vi phạm phải thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất.

2.4.2.1. Tác động về kinh tế

a) Đối với cơ quan nhà nước
* Tác động tích cực: 

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, góp phần đảm bảo an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội, từ đó thu hút người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam du lịch, đầu tư, lao động… thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
* Tác động tiêu cực:
Phát sinh chi phí xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.
b) Đối với cá nhân, tổ chức
* Tác động tích cực:
Giải pháp này không phát sinh các tác động tích cực về kinh tế đối với các nhân, tổ chức.
* Tác động tiêu cực:

Giải pháp này không phát sinh các tác động tiêu cực về kinh tế đối với cá nhân, tổ chức.

2.4.2.2. Tác động xã hội

a) Đối với cơ quan nhà nước

* Tác động tích cực:

- Kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật của người nước ngoài cư trú tại Việt Nam, đặc biệt là các trường hợp là tội phạm quốc tế, truy nã của các nước… góp phần đảm bảo an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức các nhân có liên quan trong công tác quản lý hoạt động, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, bảo đảm tính công khai, minh bạch trong công tác quản lý hoạt động, cư trú của người nước ngoài, từ đó góp phần hạn chế tình trạng người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam.
* Tác động tiêu cực:
Giải pháp này không làm phát sinh các tác động tiêu cực về mặt xã hội đối với Nhà nước.
b) Đối với cá nhân, tổ chức

* Tác động tích cực:

- Nâng cao trách nhiệm của người nước ngoài trong việc thực hiện khai báo tạm trú, cung cấp thông tin để cơ sở lưu trú thực hiện việc khai báo tạm trú.

- Nâng cao trách nhiệm của cơ sở lưu trú trong việc tiếp nhận thông tin về hộ chiếu và giấy tờ có giá trị cư trú tại Việt Nam ngay khi người nước ngoài đến cơ sở lưu trú nhằm kịp thời phát hiện sớm các hành vi vi phạm của người nước ngoài, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý cư trú.
- Nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động, cư trú của người nước ngoài, kịp thời cung cấp cho cơ quan chức năng các trường hợp người nước ngoài có dấu hiệu vi phạm pháp luật, từ đó kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp người nước ngoài vi phạm pháp luật, góp phần đảm bảo an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.

* Tác động tiêu cực: 

Giải pháp này không làm phát sinh các tác động tiêu cực về mặt xã hội đối với cá nhân, tổ chức.
2.4.2.3. Tác động về thủ tục hành chính

Giải pháp này không phát sinh mới các vấn đề về thủ tục hành chính.

2.4.2.4. Tác động về giới:
Giải pháp không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới do giải pháp được áp dụng chung, không có sự phân biệt về giới.

2.4.2.5. Tác động đối với hệ thống pháp luật

- Phải sửa đổi, bổ sung Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

- Không trái với các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

III. LẤY Ý KIẾN ĐỐI VỚI BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH

1. Lấy ý kiến

Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam đã được gửi lấy ý kiến bằng văn bản của các bộ, ngành và đăng trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, Bộ Công an để lấy ý kiến rộng rãi.

2. Tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện dự thảo và giải trình bằng văn bản

Các ý kiến góp ý đã được Bộ Công an tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Báo cáo và giải trình bằng văn bản.
IV. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ

1. Cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức thi hành chính sách

Chính phủ, Bộ Công an, các bộ, cơ quan ngang bộ liên quan, Ủy ban nhân dân các cấp.
2. Cơ quan giám sát, đánh giá việc thực hiện chính sách

Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Trên đây là Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, Bộ Công an xin kính trình Chính phủ xem xét, cho ý kiến./.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Văn phòng Chính phủ (để phối hợp);

- Bộ Tư pháp (để phối hợp);

- Lưu: VT, QLXNC.....b.
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